
TT Họ và tên Ngày sinh Ngành đào tạo
Xếp loại

tốt nghiêp
Thâm niên

công tác
Ghi chú

Số điện 
thoại

1 Phạm Thị Thanh Lý 18/10/1982 Điều dưỡng Giỏi 0946910377

2 Hoàng Thị Phương 16/04/1988 Điều dưỡng Giỏi 0984988411

3 Dương Khánh Phương 17/04/1996 Điều dưỡng Giỏi 09633806064

4 Ngô Thị Thảo 01/06/1993 Điều dưỡng Giỏi 01663150135

5 Nguyễn Thị Trà My 10/02/1996 Điều dưỡng Giỏi 0964711719

6 Nguyễn T. Hương Giang 29/05/1981 Điều dưỡng Giỏi 0987367137

7 Phạm Thị Hòa 13/06/1993 Điều dưỡng Giỏi 01689915857

8 Lê Thị Phương Nga 10/05/1991 Điều dưỡng Giỏi 0914509398

9 Võ Nữ Hoàng Yến 17/12/1996 Điều dưỡng Giỏi 01683662644

10 Trần Thị Thùy Nhung 03/12/1991 Điều dưỡng Giỏi 01679871637

11 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12/03/1993 Điều dưỡng Giỏi 01676961318

12 Nguyễn Thị Ngọc Hà 24/02/1994 Điều dưỡng Giỏi 01657400269

13 Trần Thị Thanh Vân 21/02/1991 Điều dưỡng Giỏi 0971990212

14 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 02/11/1991 Điều dưỡng Giỏi 0976067373

15 Ngô Thị Lan Anh 24/03/1990 Điều dưỡng Giỏi 01246032016

16 Võ Thị Thúy 03/10/1990 Điều dưỡng Giỏi 0983927364

17 Nguyễn Thị Hương 29/09/1993 Điều dưỡng Giỏi 0982465214

18 Ngô Thị Nhàn 13/04/1993 Điều dưỡng Giỏi 01655813493

19 Nguyễn Thị Bích Nhượng 03/12/1983 Điều dưỡng Giỏi 01676115928

20 Nguyễn Thị Duyên 20/04/1991 Điều dưỡng Giỏi 01649793348

21 Nguyễn Thị Hậu 01/11/1996 Điều dưỡng Giỏi 01693338759

22 Nguyễn Thị Minh Phương 18/08/1991 Điều dưỡng Giỏi 0943603453

23 Nguyễn Thị Hương 30/10/1987 Điều dưỡng Giỏi 0915907579

24 Nguyễn Thị Ngọc Mai 31/03/1990 Điều dưỡng Giỏi 01683550375

25 Đặng Thị Thùy Dung 01/09/1995 Điều dưỡng Giỏi 01693327746
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I. Xếp tốt nghiệp loại Giỏi ngành Điều dưỡng (37)



26 Nguyễn Thị Nhâm 20/12/1988 Điều dưỡng Giỏi 01692482750

27 Phan Thị Hồng 02/09/1995 Điều dưỡng Giỏi 01668355685

28 Trần Việt Hòa 18/09/1984 Điều dưỡng Giỏi 0941752525

29 Lê Thị Ngọc 06/07/1991 Điều dưỡng Giỏi 0947469112

30 Đặng Thị Như Quỳnh 21/09/1996 Điều dưỡng Giỏi 0965669043

31 Nguyễn Ngọc Mai 14/06/1990 Điều dưỡng Giỏi 0965733665

32 Trương Thị Nga 25/01/1996 Điều dưỡng Giỏi 0987096748

33  Phan Thị Thuận 18/07/1995 Điều dưỡng Giỏi 01665362250

34 Nguyễn Thị Hương Lan 08/08/1989 Điều dưỡng Giỏi 0941370836

35 Lê Thị Thùy Dương 06/11/1984
Y tá Điều 

dưỡng
Giỏi 0988650868

36 Nguyễn Thị Hồng Nhi 31/03/1994 Điều dưỡng Giỏi 01695893994

37 Lê Văn Cường 05/04/1992 Điều dưỡng Giỏi 0967933342

38 Dương T.Hương Giang 23/06/1990 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01648531578

39 Nguyễn Thị Hương 10/01/1986 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01295834459

40 Lê Thị Ngọc Bích 18/09/1992 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01662438281

41 Dương Thị Mỹ Châu 06/12/1987 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0906598273

42 Phạm Thị Ngân 20/06/1991 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01253633137

43 Nguyễn Thị Lan 10/06/1981 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0988110511

44 Đặng Thị Hương Lài 25/05/1985 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01238851913

45 Hoàng Minh Tam 01/11/1972 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0974744617

46 Trương Thị Lựu 20/07/1991 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0969974390

47 Võ Thị Hương 02/05/1993 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01693312439

48 Trần Thị Bảo Yến 13/08/1993 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01667280447

49 Võ Thị Uyên 11/11/1990 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0935016757

50 Phan Thị Trang 06/11/1991 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0917455763

51 Nguyễn Thị Kim Lan 10/10/1980 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01216197669

52 Lê Thị Hồng Diệu 12/03/1989 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0983205599

53 Nguyễn Mỹ Linh 24/06/1991 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01685358591

54 Võ Thị Thu Hà 15/11/1992 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0945712717

II. Xếp tốt nghiệp loại Khá ngành Điều dưỡng, thâm niên công tác ngành 02 năm trở lên (45)



55 Đinh Thị Nhàn 30/12/1974 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01232443638

56 Nguyễn Thị Hường 07/03/1981 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0987321614

57 Đào Thị Bình 02/07/1986 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0971990037

58 Đặng Thị Việt 12/01/1981 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0987652193

59 Hoàng T. Huyền Trang 13/09/1988 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01277977877

60 Hoàng Trọng Hòa 20/04/1976 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0905776293

61  Nguyễn Thị Tuyết Thanh 03/08/1979 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01642904235

62 Bùi Thị Hương 02/06/1985 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0973400109

63 Phùng Thị Hải Yến 19/05/1979 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0935945978

64 Đinh Thị Thúy Nga 08/05/1991 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0975445646

65 Trần Thị Thu Hiền 20/07/1990 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01633267897

66 Mai Thị Thùy Linh 06/09/1991 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01673191389

67 Nguyễn Thị Thu Hà 29/08/1972 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0944596134

68 Nguyễn Thị Kim Huệ 05/10/1989 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01676439819

69 Nguyễn Thị Hoài Thu 28/06/1989 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0935166922

70 Lê Thị Thanh Hoa 03/01/1989 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0971996839

71 Trần Thị Luân 12/07/1989 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0911193553

72 Nguyễn Thị Ánh Quỳnh 20/03/1991 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0888173573

73 Nguyễn Thị Thúy Hòa 25/06/1985 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0983476888

74 Lê Thị Bích Thủy 09/10/1971 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0919791285

75 Phan Thị Linh Đa 03/08/1983 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0977212002

76 Phạm Thị Lệ Hằng 11/09/1980 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0981981408

77 Lê Xuân Thế 28/09/1988 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0945383143

78 Nguyễn Thị Thanh Mai 17/09/1991 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 0905791357

79 Võ Thị Lành 26/02/1991 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 976396319

80 Nguyễn Thị Thu Huệ 20/10/1991 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 974475374

81 Từ Thị An 11/02/1983 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 1237187500

82 Trần Thị Thu Hiền 14/12/1993 Điều dưỡng Khá >= 02 năm 01642359223


